
PHỤ LỤC1: KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA  

 CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       tháng        năm 2024 của UBND huyện) 

     

     

     

     

TT Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Địa chỉ 

Số lượng 

công chức, 

viên chức, 

người 

hưởng 

lương, phụ 

cấp, người 

lao động 

Số thu quỹ 

(đồng) 

1 UBND xã Đại Thắng Đại Thắng - Tiên Lãng 18 608.400 

2 UBND xã Tự Cường Tự Cường - Tiên Lãng 17 574.600 

3 UBND xã Tiên Cường Tiên Cường - Tiên Lãng 16 540.800 

4 UBND xã Quyết Tiến Quyết Tiến - Tiên Lãng 19 642.200 

5 UBND xã Khởi Nghĩa Khởi Nghĩa - Tiên Lãng 16 540.800 

6 UBND xã Tiên Thanh Tiên Thanh - Tiên Lãng 16 540.800 

7 UBND Thị Trấn Tiên Lãng Khu 3 Thị Trấn - Tiên Lãng 19 642.200 

8 UBND xã Bạch Đằng Bạch Đằng - Tiên Lãng 19 642.200 

9 UBND xã Đoàn Lập Đoàn Lập - Tiên Lãng 18 608.400 

10 UBND xã Cấp Tiến Cấp Tiến - Tiên Lãng 16 540.800 

11 UBND xã Kiến Thiết Kiến Thiết - Tiên Lãng 20 676.000 

12 UBND xã Quang Phục Quang Phục - Tiên Lãng 17 574.600 

13 UBND xã Toàn Thắng Toàn Thắng - Tiên Lãng 18 608.400 

14 UBND xã Tiên Minh Tiên Minh - Tiên Lãng 16 540.800 

15 UBND xã Tiên Thắng Tiên Thắng - Tiên Lãng 19 642.200 

16 UBND xã Bắc Hưng Bắc Hưng - Tiên Lãng 16 540.800 

17 UBND xã Nam Hưng Nam Hưng - Tiên Lãng 18 608.400 

18 UBND xã Đông Hưng Đông Hưng - Tiên Lãng 19 642.200 

19 UBND xã Tây Hưng Tây Hưng - Tiên Lãng 20 676.000 

20 UBND xã Hùng Thắng Hùng Thắng - Tiên Lãng 18 608.400 

21 UBND xã Vinh Quang Vinh quang - Tiên Lãng 24 811.200 

22 Văn phòng Huyện uỷ Tiên Lãng Khu 8 - Thị trấn Tiên Lãng  31 1.047.800 

23 Uỷ ban mặt trận tổ quốc Khu 8 - Thị trấn - Tiên lãng 4 135.200 

24 Trung tâm bồi dưỡng chính trị Khu 8 - Thị trấn - Tiên lãng 3 101.400 

25 
Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên 

lãng 
Khu 2 - Thị trấn - Tiên lãng 25 845.000 

26 Toà án nhân dân Huyện Tiên Lãng Khu 2 - Thị trấn Tiên Lãng  10 338.000 

27 Trường trung học phổ thông Tiên Lãng Khu 7 - Thị trấn - Tiên lãng 79 2.670.200 

28 Trường trung học phổ thông Toàn Thắng Toàn thắng - Tiên lãng 61 2.061.800 

29 Trường trung học phổ thông Hùng Thắng Hùng thắng - Tiên lãng 60 2.028.000 

30 Trường trung học phổ thông Nhữ Văn Lan Khu 4 - Thị trấn - Tiên lãng 56 1.892.800 

31 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu 2 - Thị trấn - Tiên lãng 29 980.200 

32 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao Huyện Tiên Lãng 
Khu 8 - Thị trấn - Tiên lãng 19 642.200 



33 
Chi cục thi hành án dân sự Huyện Tiên 

Lãng 
Khu 2 - Thị trấn - Tiên lãng 10 338.000 

34 Viện kiểm sát nhân dân Huyện Tiên Lãng Khu 2 - Thị trấn - Tiên Lãng 12 405.600 

35 Trường Tiểu học Đại thắng Đại Thắng -Tiên Lãng  29 980.200 

36 Trường Tiểu học Tự cường Tự Cường - Tiên Lãng 29 980.200 

37 Trường Tiểu học Tiên cường Tiên Cường - Tiên Lãng 25 845.000 

38 Trường Tiểu học Quyết tiến Quyết Tiến - Tiên Lãng 37 1.250.600 

39 Trường Tiểu học Khởi nghĩa Khởi Nghĩa - Tiên Lãng 22 743.600 

40 Trường Tiểu học Tiên thanh Tiên Thanh - Tiên Lãng 25 845.000 

41 
Trường Tiểu học Minh đức Thị trấn Tiên 

lãng 
Thị trấn - Tiên Lãng 26 878.800 

42 Trường Tiểu học Thị trấn Tiên lãng Thị Trấn - Tiên Lãng 49 1.656.200 

43 Trường Tiểu học Bạch đằng Bạch Đằng - Tiên Lãng 25 845.000 

44 Trường Tiểu học Đoàn lập Đoàn Lập - Tiên Lãng 32 1.081.600 

45 Trường Tiểu học Cấp tiến Cấp Tiến - Tiên Lãng 26 878.800 

46 Trường Tiểu học Kiến Thiết Thôn Nam Tử- Xã Kiến Thiết  45 1.521.000 

47 Trường Tiểu học Quang phục Quang Phục - Tiên Lãng 49 1.656.200 

48 Trường Tiểu học Toàn thắng Toàn Thắng - Tiên Lãng 21 709.800 

49 Trường Tiểu học Tiên minh Tiên Minh - Tiên Lãng 32 1.081.600 

50 Trường Tiểu học Tiên thắng Tiên Thắng - Tiên Lãng 29 980.200 

51 Trường Tiểu học Bắc hưng Bắc Hưng - Tiên Lãng 27 912.600 

52 Trường Tiểu học Nam hưng Nam Hưng - Tiên Lãng 18 608.400 

53 Trường Tiểu học Đông hưng Đông Hưng - Tiên Lãng 27 912.600 

54 Trường Tiểu học Tây hưng Tây Hưng - Tiên Lãng 24 811.200 

55 Trường Tiểu học Tiên hưng Tiên Hưng - Tiên Lãng 18 608.400 

56 Trường Tiểu học Hùng thắng Hùng Thắng - Tiên Lãng 42 1.419.600 

57 Trường Tiểu học Vinh quang Vinh quang - Tiên Lãng 34 1.149.200 

58 Trường trung học cơ sở Đại thắng Đại Thắng -Tiên Lãng 22 743.600 

59 Trường trung học cơ sở Tự cường Tự Cường - Tiên Lãng 24 811.200 

60 Trường trung học cơ sở Tiên cường Tiên Cường - Tiên Lãng  24 811.200 

61 Trường trung học cơ sở Quyết tiến Quyết Tiến - Tiên Lãng 32 1.081.600 

62 Trường trung học cơ sở Khởi nghĩa Khởi Nghĩa - Tiên Lãng 20 676.000 

63 Trường trung học cơ sở Tiên thanh Tiên Thanh - Tiên Lãng 20 676.000 

64 Trường trung học cơ sở Thị trấn Tiên lãng Thị trấn - Tiên Lãng 57 1.926.600 

65 Trường trung học cơ sở Bạch đằng Bạch Đằng - Tiên Lãng 20 676.000 

66 Trường trung học cơ sở Đoàn lập Đoàn Lập - Tiên Lãng  28 946.400 

67 Trường trung học cơ sở Cấp tiến Cấp Tiến - Tiên Lãng 21 709.800 

68 Trường trung học cơ sở Kiến thiết Kiến Thiết - Tiên Lãng  30 1.014.000 

69 Trường trung học cơ sở Quang phục Quang Phục - Tiên Lãng 32 1.081.600 

70 Trường trung học cơ sở Toàn thắng Toàn Thắng - Tiên Lãng 20 676.000 

71 Trường trung học cơ sở Tiên minh Tiên Minh - Tiên Lãng 28 946.400 

72 Trường trung học cơ sở Tiên thắng Tiên Thắng - Tiên Lãng 24 811.200 

73 Trường trung học cơ sở Bắc hưng Bắc Hưng - Tiên Lãng 20 676.000 

74 Trường trung học cơ sở Nam hưng Nam Hưng - Tiên Lãng 20 676.000 

75 Trường trung học cơ sở Đông hưng Đông Hưng - Tiên Lãng  22 743.600 

76 Trường trung học cơ sở Tây hưng Tây Hưng - Tiên Lãng 19 642.200 

77 Trường trung học cơ sở Hùng thắng Hùng Thắng - Tiên Lãng  34 1.149.200 



78 Trường trung học cơ sở Vinh quang Vinh quang - Tiên Lãng 36 1.216.800 

79 Phòng giáo dục và đào tạo Khu 7 - Thị Trấn - Tiên Lãng 8 270.400 

80 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục 

thường xuyên huyện Tiên Lãng 
Khu 2 - Thị Trấn - Tiên Lãng 34 1.149.200 

81 Trường Mầm non Phạm Đình Nguyên Khu 2 - Thị Trấn - Tiên Lãng 34 1.149.200 

82 Phòng Tài chính kế hoạch Khu 2 Thị trấn Tiên lãng  9 304.200 

83 
Phòng lao động thương binh và xã hội 

Huyện Tiên Lãng 
khu 2 Thị trấn -Tiên lãng 8 270.400 

84 Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng Khu 8 - Thị trấn Tiên Lãng  348 11.762.400 

85 Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đại thắng - tiên lãng  177 5.982.600 

86 
Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Tiên 

Lãng 
Khu 2 -Thị trấn -tiên lãng 10 338.000 

87 Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn Khu 2 Thị trấn -Tiên lãng 6 202.800 

88 Thanh tra huyện Tiên lãng Khu 2 Thị trấn -Tiên lãng 6 202.800 

89 Phòng kinh tế và hạ tầng khu 2 thị trấn -TL 6 202.800 

90 Phòng Y tế huyện Tiên Lãng Khu 2 Thị trấn Tiên Lãng 2 67.600 

91 Phòng Tài nguyên và Môi trường Khu 2 Thị trấn Tiên Lãng 9 304.200 

92 Phòng Tư pháp huyện Tiên Lãng Khu 2 Thị trấn Tiên Lãng 4 135.200 

93 Phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng Khu 2 - Thị trấn Tiên Lãng- 8 270.400 

94 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên 

lãng 
Khu 2 Thị trân Tiên Lãng 5 169.000 

95 
Ban chấp hành hội Nông dân huyện Tiên 

Lãng 
Khu 8 - Thị trấn - Tiên lãng 3 101.400 

96 
Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ huyện 

Tiên Lãng 
Khu 8 Thị trấn Tiên Lãng 3 101.400 

97 Ban chấp hành Đoàn huyện Tiên Lãng Khu 8 Thị trấn Tiên Lãng 2 67.600 

98 Trường mầm non Đại Thắng xã Đại thắng -tiên lãng 39 1.318.200 

99 Trường mầm non Tự Cường xã Tự cường -Tiên lãng 37 1.250.600 

100 Trường mầm non Tiên Cường xã Tiên Cường -Tiên lãng 34 1.149.200 

101 Trường mầm non Quyết tiến xã Quyết tiến -Tiên lãng 45 1.521.000 

102 Trường mầm non Khởi nghĩa xã Khởi nghĩa - Tiên lãng 32 1.081.600 

103 Trường mầm non Tiên Thanh xã Tiên Thanh - Tiên lãng 33 1.115.400 

104 Trường mầm non Thị trấn Tiên lãng Thị trấn -Tiên lãng 48 1.622.400 

105 Trường mầm non Bạch Đằng xã Bạch Đằng -Tiên lãng 31 1.047.800 

106 Trường mầm non Cấp Tiến xã Cấp tiến -Tiên Lãng 28 946.400 

107 Trường mầm non Đoàn lập xã Đoàn lập -Tiên Lãng 43 1.453.400 

108 Trường mầm non Quang Phục xã Quang phục -Tiên lãng 45 1.521.000 

109 Trường mầm non Toàn thắng xã Toàn thắng -tiên lãng 25 845.000 

110 Trường mầm non Tiên Minh xã Tiên Minh- Tiên lãng 38 1.284.400 

111 Trường mầm non Tiên Thắng xã Tiên Thắng -Tiên lãng 40 1.352.000 

112 Trường mầm non Bắc Hưng xã Bắc hưng -Tiên lãng 26 878.800 

113 Trường mầm non Nam Hưng xã Nam Hưng -Tiên lãng 28 946.400 

114 Trường mầm non Đông Hưng xã Đông hưng -Tiên lãng 33 1.115.400 

115 Trường mầm non Tây Hưng xã Tây Hưng -Tiên lãng 28 946.400 

116 Trường mầm non Tiên Hưng xã Tiên Hưng -Tiên lãng 25 845.000 

117 Trường mầm non Hùng Thắng xã Hùng Thắng -Tiên lãng 47 1.588.600 

118 Trường mầm non Vinh Quang xã Vinh Quang -Tiên lãng 36 1.216.800 

119 Trường mầm non Kiến Thiết Thôn Liên Hào, xã Kiến Thiết 55 1.859.000 

 Tổng   3.500 118.300.000 

 



PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA  

ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG KHÁC NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND 

huyện) 

    

TT Đoơn vị 
Số người dân cần phải thu 

(người) 
Số tiền  

(đồng) 

1 Đại thắng 2.039 20.390.000 

2 Tiên Cường 1.063 10.630.000 

3 Tự Cường 2.400 24.000.000 

4 Quyết Tiến 2.035 20.350.000 

5 Khởi Nghĩa 1.088 10.880.000 

6 Tiên Thanh  1.290 12.900.000 

7 Thị Trấn 3.115 31.150.000 

8 Cấp Tiến 2.635 26.350.000 

9 Kiến Thiết 3.580 35.800.000 

10 Bạch Đằng 1.395 13.950.000 

11 Đoàn Lập 1.674 16.740.000 

12 Quang Phục 2.224 22.240.000 

13 Toàn Thắng 816 8.160.000 

14 Tiên Minh 2.567 25.670.000 

15 Tiên Thắng 3.267 32.670.000 

16 Bắc Hưng 600 6.000.000 

17 Nam Hưng 827 8.270.000 

18 Đông Hưng 1.843 18.430.000 

19 Tây Hưng 1.823 18.230.000 

20 Hùng Thắng 3.590 35.900.000 

21 Vinh Quang  3.407 34.070.000 

  Tổng 43.278 432.780.000 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2024 

 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện) 

     

     

TT Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Địa chỉ 

Số 

lượng, 

người 

lao 

động 

đang 

tham 

gia 

BHXH 

bắt 

buộc 

Số thu quỹ 

(đồng) 

1 Mầm non chất lượng cao mặt trời nhỏ - Baby sun 
Số 21/84 Phố Phạm Ngọc Đa - 

Thị trấn Tiên lãng 
15 675.000 

2 Hợp tác xã thủy sản và dịch vụ môi trường Tiên Lãng 
Thôn Cẩm Khê - Toàn Thắng- 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
1 45.000 

3 Hợp tác xã Nông Lâm Thủy Hải Sản Nam Việt 
xã Tây Hưng - Tiên Lãng - 

Hải Phòng 
2 90.000 

4 Hộ kinh doanh cá thể Bùi Chiến Thắng 
Tân Lập - Đoàn Lập - Tiên 

Lãng - Hải Phòng 
1 45.000 

5 Hợp tác xã Dịch vụ Nước sạch Gia Hưng 
Thôn Tiên Đôi Ngoại, Đoàn 

Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng 
1 45.000 

6 Phòng khám răng hàm mặt-Nha khoa bác sỹ Đỗ Tỉnh 
Thôn 16, xã Hùng Thắng, 

Tiên Lãng, Hải Phòng 
3 135.000 

7 Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên 
Khu 4, Thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 
8 360.000 

8 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Quyết tiến Quyết Tiến - Tiên Lãng 1 45.000 

9 Hợp tác xã Nông nghiệp Thị trấn Tiên lãng Thị Trấn - Tiên Lãng 1 45.000 

10 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Cấp tiến Cấp Tiến - Tiên Lãng 1 45.000 

11 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Kiến thiết Kiến Thiết - Tiên Lãng 4 180.000 

12 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đoàn lập Đoàn Lập - Tiên Lãng 2 90.000 

13 
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp 

Quang Phục 
Quang Phục - Tiên Lãng 5 225.000 

14 Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tiên thắng Tiên Thắng - Tiên Lãng 2 90.000 

15 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông hưng Đông Hưng - Tiên Lãng 1 45.000 

156 Công ty cổ phần xây dựng Tổng hợp Tiên Lãng Khu 6 - Thị Trấn - Tiên Lãng 16 720.000 

157 Công ty cổ phần xây dựng Thuỷ lợi Tiên Lãng Khu 5 - Thị Trấn - Tiên Lãng 8 360.000 

158 
CN C.ty TNHH MTV Điện lực Hải phòng Điện lực 

Tiên Lãng 
Khu 7- Thị Trấn - TL 73 3.285.000 

159 
Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thuỷ 

Lợi Tiên Lãng 
Khu 5 - Thị Trấn - TL 197 8.865.000 

160 
Ngân hàng NN&PTNT Việt nam-Chi nhánh huyện 

Tiên lãng 
Khu 2 thị trấn -Tiên lãng 29 1.305.000 

161 
Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Vàm Láng 

Đông Hải Phòng 
xã Hùng thắng -tiên lãng 19 855.000 

162 Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đại thắng Đại Thắng - Tiên Lãng 6 270.000 

163 Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cấp Tiến Cấp Tiến - Tiên Lãng 7 315.000 

164 Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đoàn Lập Đoàn Lập - Tiên Lãng 8 360.000 

165 Quỹ Tín dụng nhân dân xã Quang Phục Quang Phục - Tiên Lãng 5 225.000 



166 Công ty cổ phần Tân Sơn Khu 4 -Thị trấn Tiên lãng 8 360.000 

167 Công ty TNHH sản xuất thương mại Anh Việt xã Đại Thắng -Tiên lãng 38 1.710.000 

168 Phòng khám đa khoa khu 3 thị trấn Tiên lãng Khu 3 Thị trấn - Tiên lãng 16 720.000 

169 Công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương 
Khu 6 - Thị Trấn Tiên Lãng - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
453 20.385.000 

170 Công ty cổ phần y tế Đông Quy 
Toàn thắng, Tiên lãng, Hải 

phòng 
13 585.000 

171 Công ty cổ phần XNK xây dựng Thái Dương 
Quang phục -tiên lãng -hải 

phòng 
4 180.000 

172 Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Hùng Huy 
Tiên cường -Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
2 90.000 

173 Công ty TNHH Nam Thiện 
Bắc Hưng - Tiên lãng -Hải 

phòng 
314 14.130.000 

174 Công ty TNHH Phúc Thuận xã Đoàn Lập -Tiên lãng -HP 443 19.935.000 

175 Công ty TNHH Kỳ ý 
15/14 Bảo Phúc Đằng Hải Hải 

An 
4 180.000 

176 Công ty Cổ phần Thép Tiến Thành 
Khu 4 Thị trấn Tiên lãng, 

TL,HP 
5 225.000 

177 CN Công ty Cổ phần DEVYT tại Hải Phòng 
Tiên Cường-Tiên Lãng-Hải 

Phòng 
53 2.385.000 

178 Công ty trách nhiệm hữu hạn  Đầu Tư Oanh Vân 
Bắc Hưng - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
880 39.600.000 

179 
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại & dịch vụ  

Phú Tài Linh 

Quyết Tiến - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
125 5.625.000 

180 Công ty TNHH May Mặc Giang Nam 
Bắc Hưng - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
171 7.695.000 

181 Công ty TNHH Biên Thùy 
Tân Lập - Đoàn Lập - Tiên 

Lãng- Hải Phòng 
6 270.000 

182 
Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Phòng Cháy 

Chữa Cháy Hoàng Minh 

Lật Khê-Quang Phục-Tiên 

Lãng-HP 
3 135.000 

183 Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày EVERGREEN 
Thôn Lộc Trù - Tiên Thắng - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
1460 65.700.000 

184 Công ty Cổ phần Dược Nam Phương 

Số 186, Phố Minh Đức-Thị 

trấn Tiên Lãng- Tiên Lãng - 

TP Hải Phòng 

9 405.000 

185 Công ty TNHH Phú Gia Bảo Hưng 
Xóm 10- Toàn Thắng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng 
4 180.000 

186 
Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu tư Xây dựng Anh 

Quyết 

Thôn Xuân Hòa, xã Bạch 

Đằng, huyện Tiên Lãng,TP 

Hải Phòng 

4 180.000 

187 Công ty TNHH Thương Mại An Hiếu 
Khu 5 - Thị trấn Tiên Lãng- 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
3 135.000 

188 Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Thuận Phát 
Số 26 - Khu 4 - Thị trấn Tiên 

Lãng- Tiên Lãng - Hải Phòng 
2 90.000 

189 
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ 

Việt Thành 

Khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, 

Tiên Lãng, Thành phố Hải 

Phòng 

1 45.000 

190 Công ty TNHH Thương Mại Yến Giang 

Thôn Đại Độ - xã Tiên Cường 

- Huyện Tiên Lãng - TP Hải 

Phòng 

16 720.000 

191 Công ty TNHH Phát Triển Vĩnh Phát 
Hoàng Đông - Quang Phục - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
11 495.000 

192 
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nhương 

Kiên 

Khôi Vĩ Hạ - Quang Phục - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
7 315.000 

193 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng ViLa 16 
Đại Độ - Tiên Cường - Tiên 

Lãng - Hải Phòng 
4 180.000 

194 Công ty TNHH Quảng cáo Vinh Quang 
Khu 5 Thị trấn Tiên Lãng - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
4 180.000 

195 Công ty cổ phần xây dựng Tổng hợp Thành Đức 
Khu 5 Thị trấn Tiên Lãng - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
27 1.215.000 



196 Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC 

Thửa đất số 274, Tờ bản đố số 

07, thôn Hà Đới, xã Tiên 

Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

23 1.035.000 

197 Công ty TNHH MTV Hùng Kim Ngân 
Khu 2 - Thị trấn Tiên Lãng - 

Tiên Lãng- Hải Phòng 
4 180.000 

198 
Công ty CP Xây dựng Thương mại và Đầu tư Thiên 

Định 

Đồng Tiến - Bắc Hưng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng 
3 135.000 

199 Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Hải Đăng 
Khu 5 Thị trấn Tiên Lãng, 

Tiên Lãng, Hải Phòng 
23 1.035.000 

200 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chí Bền 

Thôn Lộc Trù xã Tiên Thắng 

huyện Tiên Lãng TP Hải 

Phòng 

3 135.000 

201 Công ty TNHH TM&DV Thu Anh 
Khu 4 Thị trấn Tiên Lãng, 

Tiên Lãng, Hải Phòng 
4 180.000 

202 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Thế 

Hân 

Quyết Tiến - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
5 225.000 

203 Công ty Cổ phần Bảo vệ Đông Nam Á 
Khu 6, Thị Trấn, Tiên Lãng, 

Hải Phòng 
2 90.000 

204 Công ty Cổ phần M2 Factory Việt Nam 
Xã Cấp Tiến - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
127 5.715.000 

205 Công ty TNHH Phúc Đạt Phát 
Khu 3 Thị Trấn Tiên Lãng - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
2 90.000 

206 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Gấm 
Khu 5 Thị trấn Tiên Lãng - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
1 45.000 

207 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Xây dựng Viễn Đông 

Số 33A ngõ 154 Phố Minh 

Đức - Khu 3 - Thị trấn Tiên 

Lãng- Tiên Lãng - Hải Phòng 

7 315.000 

208 Công ty Cổ phần Phát triển Vạn Thịnh Phát 
Thôn Phác Xuyên - Bạch 

Đằng - Tiên Lãng - Hải Phòng 
1 45.000 

209 Công ty TNHH Hoàn Mỹ T&D 

Đường 25 Thôn Ngân Cầu - 

Quyết Tiến - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 

8 360.000 

210 Công ty TNHH Hoa Thành 
Đại Thắng - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
970 43.650.000 

211 
CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP THANH 

BÌNH 

Thị trấn Tiên Lãng- Tiên Lãng 

- Hải Phòng 
3 135.000 

212 Công ty TNHH SX&TM Phong Hùng 
Tự Cường - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
2 90.000 

213 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương Mại Đại Thắng 
Đại Thắng - Tiên Lãng - Hải 

Phòng 
1 45.000 

214 
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Bao Bì Thịnh 

Đạt Việt Nam 

Đại Công- Tiên Cường - Tiên 

Lãng - Hải Phòng 
2 90.000 

215 
Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng HB Trung 

Hiếu 

Thôn Phú Lương - Cấp Tiến - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
4 180.000 

216 Công ty Cổ phần Chăn Nuôi An Khánh 
Thôn Tuần Tiến - Kiến Thiết - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
3 135.000 

217 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng TTA 
Khu 4 Thị trấn Tiên Lãng - 

Tiên Lãng - Hải Phòng 
1 45.000 

218 
Công ty TNHH Thiết bị Điện máy Ngũ Kim Bỉnh 

Hồng 

Số 16a/152 Khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng- Tiên Lãng- Hải 

Phòng 

8 360.000 

219 
Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Quang 

Vinh 

Km41 + 300 QL10 thôn Trâm 

Khê, xã Đại Thắng, Tiên 

Lãng, HP 

1 45.000 

220 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải GD 

Hải Hà 

Thôn An Thung, xã Tiên 

Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng 
3 135.000 

221 Công ty TNHH Cơ khí chế tạo Trường Thịnh 
Trung Hưng,xã  Đông Hưng, 

Tiên Lãng, Hải Phòng 
2 90.000 

222 
Công ty TNHH Tư vấn, đánh giá và hỗ trợ giáo dục 

Key Class 

Số nhà 15, ngách 5, ngõ 46 

đường Phạm Ngọc Đa, khu 8, 

Thị trấn Tiên Lãng, huyện 

8 360.000 



Tiên Lãng, TP Hải Phòng 

223 Công ty TNHH Xây dựng xử lý nền móng Mỹ Anh 

Thôn Mỹ Khê (Nhà ông Trần 

Tuấn Anh), xã Tự Cường, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

4 180.000 

224 Công ty TNHH Hoàng Bách Hải Phòng 

Thôn Tân Lập (Nhà ông Phạm 

Văn Đãm), xã Đoàn Lập, 

huyện Tiên Lãng, TP Hải 

Phòng 

1 45.000 

225 Công ty Cổ phần Thành Đại Phú Mỹ Hải Phòng 

Thôn An Thạch (tại nhà ông 

Nguyễn Hữu Nhân), xã Kiến 

Thiết, Huyện Tiên Lãng, 

Thành phố Hải Phòng 

57 2.565.000 

226 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Hải Nguyên 

Số 52 khu 7 thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

3 135.000 

227 Công ty TNHH Thủy sản Bảo Minh 

Xóm Chùa( nhà ông Phạm 

Đình Khiêm), thôn Đông 

Ninh, xã Tiên Minh, huyện 

Tiên Lãng, TP Hải Phòng 

5 225.000 

228 Văn phòng công chứng Nguyễn Vắng 

Số 22, Nguyến Văn Sơ, Khu 7 

Thị trấn Tiên Lãng, huyện 

Tiên Lãng, Hải Phòng 

2 90.000 

229 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thực phẩm An 

Bình 

Đường 121, thôc Lộc Trù (nhà 

ông Nguyễn Quốc Đại), xã 

Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

9 405.000 

230 Công ty TNHH Trịnh Gia Phú 
Chính Nghị, Quang Phục, 

Tiên Lãng, Hải Phòng 
7 315.000 

231 Công ty cổ phần thương mại Kiến Thiết 

Khu 2, (tại nhà ông Đinh Văn 

Trụ), Thị trấn Tiên lãng, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

1 45.000 

232 Công ty TNHH Thủy sản Trường Giang 

Thôn Bạch Xa (tại nhà ông 

Phạm Văn Đại), xã Nam 

Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải 

Phong 

13 585.000 

233 Công ty cổ phần Thuận Thiên Hải Phòng 

Nhà ông Nguyễn Văn Trọng, 

thôn Đồng Cống, xã Tiên 

Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng 

2 90.000 

234 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất JS Tech 

Thôn Đại Độ (tại nhà bà 

Hoàng Thị Nhún), xã Tiên 

Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng 

33 1.485.000 

235 Công ty TNHH Thương Mại Mai Hoan 

Thôn Phú Cơ (nhà ông Mai 

Văn Hoan), xã Quyết Tiến, 

Tiên Lãng, Hải Phòng 

2 90.000 

236 Công ty TNHH tổng hợp Thiên Thành Phát 

Số 206 đường Nhữ Văn Lan, 

Khu 4 Thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

22 990.000 

237 Công ty TNHH Hỗ trợ giáo dục Hòa Bình 

Xóm Hòa Bình (Nhà ông 

Nguyễn Văn Trung), thôn An 

Thung, xã Tiên Cường, Tiên 

Lãng, Hải Phòng 

2 90.000 

238 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Tân 

Đường 212, thôn Lộc Trù, xã 

Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

3 135.000 

239 Công ty TNHH MTV may Thái Định 

Thôn Tiên Đôi Ngoại (tại nhà 

ông Meng), xã Đoàn Lập, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

14 630.000 

240 Công ty cổ phần may mặc Mai Phương 
Thôn Hào Lai, xã Cấp Tiến, 

Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 
3 135.000 

241 
Công ty TNHH Vật liệu màu cao su Wan Cai Việt 

Nam 

Thôn Mỹ Lộc (nhà ông Phạm 

Văn Vương) , xã Tiên Thắng, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, 

6 270.000 



Việt Nam 

242 Công ty TNHH V-Broker Việt Nam 

Số 73A, Khu 2, Thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

17 765.000 

243 
Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại, sản xuất hàng 

may mặc 

Thôn Xuân Quang (tại nhà 

ông Nguyễn Văn Hiếu), Xã 

Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

9 405.000 

244 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư Yến 

Giang 2 

Thôn Đại Độ( nhà bà Hoàng 

Thị Nhún), xã Tiên Cường, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

5 225.000 

245 Công ty TNHH Xuất khẩu Phúc Lâm 

Nhà ông Phạm Công Thành, 

Thôn Đề Xuyên, Xã Đại 

Thắng, Huyện Tiên Lãng, 

Thành phố Hải Phòng 

16 720.000 

246 
Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại dịch 

vụ Khánh Hà 

Thôn Điều Trung (tại nhà ông 

Phan Ích Khánh), xã Quang 

Phục, huyện Tiên Lãng, TP 

Hải Phòng 

3 135.000 

247 Công ty Cổ phần Quốc tế Bank 

Khu 6 (tại nhà bà Phạm Thị 

Hà), thị trấn Tiên Lãng, huyện 

Tiên Lãng, Tp Hải Phòng 

2 90.000 

248 Công ty TNHH Thật Lý Tưởng 

Lô CN05 Cụm Công nghiệp 

thị trấn Tiên Lãng, Thị trấn 

Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

12 540.000 

249 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Đại 

Hưng 

Thôn Trung Hưng (tại nhà ông 

Vũ Đức Phai), xã Bắc Hưng, 

huyện Tiên Lãng, TP Hải 

Phòng 

5 225.000 

250 
Công ty TNHH Đầu tư quốc tế và xây dựng Bảo 

Nguyên 

Thôn Mỹ Lộc (tại nhà ông 

Lưu Trung Nghĩa), Tiên 

Thắng, Tiên Lãng, TP Hải 

Phòng 

7 315.000 

251 Công ty TNHH Lưu Bảo Anh 

Thôn Lật Dương (tại nhà ông 

Lưu Văn Trình), xã Quang 

Phục, huyện Tiên Lãng, Hải 

Phòng 

5 225.000 

252 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ kỹ thuật Gia Huy 

Khu 2, thôn Mỹ Lộc, Xã Tiên 

Thắng, huyện Tiên Lãng, TP 

Hải Phòng 

2 90.000 

253 
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại An Thái Việt 

Nam 

Thôn Tiên Cầm 2 (Nhà ông 

Ngô Văn Vi), xã An Thái, 

huyện An Lão, TP Hải Phòng 

5 225.000 

254 
Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Thành 

Hưng 

Thôn Phác Xuyên (tại nhà bà 

Phạm Thị Hương), xã Bạch 

Đằng, huyện Tiên Lãng, TP 

Hải Phòng 

1 45.000 

255 Công ty TNHH Global Hải Hà 

Thôn Thiên Kha (Nhà ông 

Trần Văn Hải), Xã Tiên 

Cường, huyện Tiên Lãng, TP 

Hải Phòng 

1 45.000 

256 
Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và du lịch TN 

Group 

Thôn Đồn Nam (nhà ông 

Trịnh Văn Hải), xã Vinh 

Quang, huyện Tiên Lãng, TP 

Hải Phòng 

1 45.000 

257 Công ty TNHH Vabico 

Số 18/42 Minh Đức, Thị trấn 

Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

1 45.000 

258 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đại Đông Á 

Khu 6 (tại nhà ông Nguyễn 

Đức Minh), thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, TP 

2 90.000 



Hải Phòng 

259 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Nhật 

An Vinh 

Thôn Nhân Lập (tại nhà ông 

Nguyễn Văn Khuê), xã Đoàn 

Lập, huyện Tiên Lãng, TP Hải 

Phòng 

2 90.000 

260 
Công ty TNHH Đồ chơi Thông minh SUN VIGOR 

Việt Nam 

Cụm công nghiệp Tiên Cường 

Huyện Tiên Lãng - TP Hải 

Phòng 

1133 50.985.000 

261 Công ty TNHH Thương Mại BJ Vina 

Thôn Đại Độ( nhà bà Hoàng 

Thị Nhún), xã Tiên Cường, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

1 45.000 

262 Công ty TNHH JS Vina 

Thôn Đại Độ( nhà bà Hoàng 

Thị Nhún), xã Tiên Cường, 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

10 450.000 

263 Công ty TNHH bao bì giấy Vision (Việt Nam) 

Lô CN05 Cụm Công nghiệp 

thị trấn Tiên Lãng, thị trấn 

Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, 

Tp Hải Phòng 

18 810.000 

  Tổng     322.830.000 

 

 



PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

THEO TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng       năm 2024  của UBND huyện) 

 
     

 

     

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

 Tổng giá 

trị tài sản 

của doanh 

nghiệp 

(triệu 

đồng)  

 Số quỹ thu 

( đồng)  

Ghi 

chú 

1 Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Đức  Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng 
           
1.634  

              
500.000    

2 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Thành Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.111  

              
500.000    

3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỨC PHIÊN Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
183  

              
500.000    

4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIÊN LÃNG XANH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
301  

              
500.000    

5 Công Ty TNHH Thương Mại Đức Anh Tuấn Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.988  

              
500.000    

6 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VINH QUANG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.069  

              
500.000    

7 CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT PHÁT Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
723  

              
500.000    

8 Công Ty TNHH Taxi Trung Dũng Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.317  

              
500.000    

9 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vân Khánh Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.567  

              
500.000    

10 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Kim Ngân Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
296  

              
500.000    

11 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH THUẬN PHÁT Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.488  

              
500.000    

12 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THIÊN THÀNH PHÁT Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.565  

              
500.000    

                              



13 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ ĐÔNG NAM Á Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 2.112  500.000  

14 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HCG VIỆT NAM Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
558  

              
500.000    

15 CÔNG TY TNHH KHÍ AN SINH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
259  

              
500.000    

16 CÔNG TY TNHH HIỀN SÁCH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
547  

              
500.000    

17 CÔNG TY TNHH VABICO Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
589  

              
500.000    

18 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CNTRONIC Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
                 
93  

              
500.000    

19 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TTA Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.432  

              
500.000    

20 CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ MÔI TRƯỜNG XANH BÌNH MINH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.992  

              
500.000    

21 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, ĐÁNH GIÁ VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC KEY CLASS Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
                 
18  

              
500.000    

22 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & GIÁO DỤC NHÂN VIỆT Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.977  

              
500.000    

23 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TILA XANH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
              
252  

              
500.000    

24 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THC Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.284  

              
500.000    

25 CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA THIÊN PHÁT Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.189  

              
500.000    

26 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VẮNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
                 
41  

              
500.000    

27 CÔNG TY TNHH GIẦY GIA HƯNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.940  

              
500.000    

28 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ TAM LÂM Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.000  

              
500.000    

29 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH SƠN HẢI TRANG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.881  

              
576.146    

30 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH GẤM Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.883  

              
576.610    

31 CÔNG TY TNHH TM&SX IN THUẤN LÊ Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.888  

              
577.526    



32 Công ty cổ phần xây dựng vận tải thương mại dịch vụ Thiên Phú Lộc Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
3.149  

              
629.833    

33 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ CUNG CẤP THỰC PHẨM HOA PHƯỢNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
3.691  

              
738.286    

34 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NGỌC Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
3.714  

              
742.715    

35 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐĂNG KHÔI Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
4.602  

              
920.439    

36 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI LÂM Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
5.000  

          
1.000.000    

37 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG LUÂN Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
6.121  

          
1.224.202    

38 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP THANH BÌNH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
6.483  

          
1.296.514    

39 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng & Thương Mại Thái Sơn Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
8.086  

          
1.617.101    

40 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM PHƯƠNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
8.326  

          
1.665.176    

41 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN SƠN Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
8.446  

          
1.689.141    

42 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHB Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
8.851  

          
1.770.108    

43 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP TIÊN LÃNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
8.863  

          
1.772.560    

44 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH LỘC Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
9.594  

          
1.918.755    

45 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thu Anh Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
           
9.657  

          
1.931.323    

46 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VIỄN ĐÔNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
10.067  

          
2.013.318    

47 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TIẾN THÀNH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
10.154  

          
2.030.836    

48 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đức Thắng Thị trấn Tiên lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
10.657  

          
2.131.488    

49 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI TIÊN LÃNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
10.707  

          
2.141.345    

                        



50 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT MTB Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 11.928  2.385.543  

51 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG BẢO NGUYÊN Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
12.125  

          
2.424.976    

52 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUANG LINH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
13.749  

          
2.749.799    

53 Công Ty TNHH Thương Mại An Hiếu Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
14.344  

          
2.868.880    

54 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY NGŨ KIM BỈNH HỒNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
16.274  

          
3.254.859    

55 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BANK Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
16.842  

          
3.368.387    

56 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ THÀNH ĐẠT Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
19.638  

          
3.927.648    

57 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN HƯNG 
THỊNH Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 

         
19.996  

          
3.999.110    

58 Công Ty TNHH Thương Mại Your Travel Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
20.186  

          
4.037.248    

59 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIẾN THIẾT Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
21.613  

          
4.322.576    

60 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC BĂNG DƯƠNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
21.673  

          
4.334.624    

61 CÔNG TY TNHH HAPHOFOOD Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
43.817  

          
8.763.492    

62 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
52.672  

        
10.534.482    

63 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI ĐÔNG Á Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
73.104  

        
14.620.795    

64 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY ORIENT Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
         
83.449  

        
16.689.792    

65 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIÊN LÃNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
      
285.438      

66 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THÁI BÌNH DƯƠNG Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 
   
2.006.631  

      
100.000.000    

67 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÌNH SON Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
              
877  

              
500.000    

68 CÔNG TY TNHH TL NGỌC PHÁT Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.531  

              
500.000    



69 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TQM Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.612  

              
500.000    

70 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.041  

              
500.000    

71 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TÂM Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
           
3.122  

              
624.364    

72 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KIM KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUỐC HUY Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
           
6.976  

          
1.395.272    

73 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH QUYẾT Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
           
9.804  

          
1.960.743    

74 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VẠN THỊNH PHÁT Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
         
12.199  

          
2.439.835    

75 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH HƯNG Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 
         
18.108  

          
3.621.641    

76 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiệu Thoan Xã Bắc hưng, Huyện Tiên Lãng 
              
341  

              
500.000    

77 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HƯNG PHÁT Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.951  

              
590.196    

78 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CHẤN HƯNG Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng 
         
20.000  

          
4.000.000    

79 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Quý Nhân Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng 
         
24.194  

          
4.838.786    

80 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHẤN HƯNG Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng 
         
25.000  

          
5.000.000    

81 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng 
         
28.696  

          
5.739.239    

82 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư Thiên Định Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng 
         
64.004  

        
12.800.804    

83 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐỨC TRÍ Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng 
              
500  

              
500.000    

84 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HB TRUNG HIẾU Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng 
         
14.240  

          
2.848.028    

85 CÔNG TY CỔ PHẦN M2 FACTORY VIỆT NAM Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng 
         
57.948  

        
11.589.500    

86 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & TM ĐẠI THẮNG Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.946  

              
500.000    

                                      



87 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HT88 Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng 2  500.000  

88 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG VINH Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
6.566  

          
1.313.128    

89 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
7.893  

          
1.578.631    

90 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ NDT VIỆT NAM Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
9.433  

          
1.886.633    

91 CÔNG TY TNHH VT Ô TÔ SỐ 1 Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
13.034  

          
2.606.884    

92 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH VIỆT Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
80.649  

        
16.129.827    

93 Doanh nghiệp tư nhân Anh Việt Xã Đoàn lập, Huyện Tiên Lãng 
           
2.149  

              
500.000    

94 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TOBIMITA Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng 
           
2.726  

              
500.000    

95 CÔNG TY TNHH HOÀNG BÁCH HẢI PHÒNG Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng 
              
926  

              
500.000    

96 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HÀN NGỌC LINH Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng 
              
732  

              
500.000    

97 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH GIA HƯNG Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng 
         
10.563  

          
2.112.557    

98 CÔNG TY TNHH BIÊN THUỲ Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng 
         
35.745  

          
7.149.049    

99 CÔNG TY TNHH PHÚC THUẬN Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng 
         
44.192  

          
8.838.320    

100 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Định Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng 
              
500  

              
500.000    

101 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO TRƯỜNG THỊNH Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.300  

              
500.000    

102 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI THÀNH Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng 
         
10.000  

          
2.000.000    

103 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Dũng An Xã Hùng thắng, Huyện Tiên Lãng 
              
700  

              
500.000    

104 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH VŨ Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.500  

              
500.000    

105 Công Ty TNHH Huyền Sử Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.900  

              
500.000    



106 Công Ty TNHH Thương Mại Gia Phát Hải Phòng Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.000  

              
500.000    

107 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA PHẨM HẢI ĐĂNG Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng 
              
463  

              
500.000    

108 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI AN KHÁNH Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng 
           
3.989  

              
797.734    

109 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng 
           
5.260  

          
1.051.954    

110 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH, SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng 
           
7.825  

          
1.565.095    

111 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG HUYỀN Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng 
           
8.918  

          
1.783.552    

112 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SƠN ĐÔNG Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng 
         
10.748  

          
2.149.594    

113 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG HOÀNG MY Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng 
              
918  

              
500.000    

114 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG THỊNH Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng 
           
1.797  

              
500.000    

115 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT THIÊN THÀNH Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng 
           
2.386  

              
500.000    

116 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NGUYỄN GIA Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng 
         
20.936  

          
4.187.264    

117 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN THANH Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng 
   
1.197.636  

      
100.000.000    

118 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Taxi Trung Dũng Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.938  

              
587.631    

119 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG VIỆT NAM Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng 
         
61.866  

        
12.373.188    

120 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kích Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
              
281  

              
500.000    

121 CÔNG TY TNHH LƯU BẢO ANH Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
           
2.129  

              
500.000    

122 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VĨNH TIÊN Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
              
175  

              
500.000    

123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT DƯƠNG VY Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
           
1.873  

              
500.000    

                                 



124 CÔNG TY TNHH TUẤN MINH HP Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 994  500.000  

125 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
           
4.926  

              
985.250    

126 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC ANH Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
           
8.707  

          
1.741.323    

127 CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA PHÚ Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
           
9.915  

          
1.982.927    

128 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DHK HẢI PHÒNG Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
         
14.871  

          
2.974.246    

129 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG MINH Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
         
15.594  

          
3.118.817    

130 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhương Kiên Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
         
18.870  

          
3.773.998    

131 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯỚNG MINH Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
         
24.079  

          
4.815.774    

132 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÀNH ĐỨC Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
         
84.496  

        
16.899.185    

133 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĨNH PHÁT Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 
         
94.819  

        
18.963.733    

134 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN NHẬT Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng 
           
2.260  

              
500.000    

135 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiên Phú Quý Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng 
           
1.000  

              
500.000    

136 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN MỪNG Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng 
              
127  

              
500.000    

137 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng 
           
9.964  

          
1.992.745    

138 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HẢI NGUYÊN Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng 
         
23.420  

          
4.683.910    

139 CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ T & D Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng 
         
27.413  

          
5.482.595    

140 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THẾ HÂN Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng 
         
89.615  

        
17.922.975    

141 CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH TÂY HƯNG Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.961  

              
500.000    

142 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRÍ THÀNH Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng 
           
4.495  

              
899.036    



143 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY HẢI SẢN NAM VIỆT Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng 
           
8.686  

          
1.737.261    

144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÂN PHÁT Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
                 
85  

              
500.000    

145 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Bánh Kẹo Thanh Bình Minh Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
                 
40  

              
500.000    

146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍNH OANH Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
              
339  

              
500.000    

147 CÔNG TY TNHH AN PHÁT VĨNH BẢO Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
           
1.000  

              
500.000    

148 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ THỊNH ĐẠT VIỆT NAM Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
           
7.400  

          
1.480.002    

149 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI GD HẢI HÀ Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
           
9.853  

          
1.970.656    

150 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÙNG HUY Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
         
19.789  

          
3.957.818    

151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾN GIANG Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
         
23.031  

          
4.606.227    

152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BJ VINA Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
         
27.104  

          
5.420.731    

153 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VILA 16 Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 
         
42.053  

          
8.410.522    

154 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO MINH Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng 
           
4.391  

              
878.159    

155 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THUẤN LANH Xã Tiên Thanh, Huyện Tiên Lãng 
              
989  

              
500.000    

156 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THIÊN HẢI PHÒNG Xã Tiên Thanh, Huyện Tiên Lãng 
           
6.696  

          
1.339.190    

157 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phong Quang Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
              
383  

              
500.000    

158 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHÀ HẢI PHÒNG Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.602  

              
500.000    

159 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HÀ ANH Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
              
988  

              
500.000    

160 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VƯƠNG TRIỀU Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.305  

              
500.000    

                                    



161 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI K&T Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 50  500.000  

162 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH TRUNG Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.000  

              
500.000    

163 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP - XÂY DỰNG HƯNG LỘC Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
4.416  

              
883.148    

164 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAI ĐỨC Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
4.944  

              
988.897    

165 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠT NGUYÊN Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
5.032  

          
1.006.368    

166 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LAM VŨ Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
14.138  

          
2.827.525    

167 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ XÂY DỰNG BẢO NGUYÊN Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
14.294  

          
2.858.776    

168 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ BỀN Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
17.614  

          
3.522.742    

169 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM AN BÌNH Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
26.166  

          
5.233.248    

170 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN TÂN Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
74.598  

        
14.919.529    

171 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Điệp Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
              
600  

              
500.000    

172 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NGỌC DIỆP Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
2.041  

              
500.000    

173 CÔNG TY TNHH PHÚ GIA BẢO HƯNG Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
1.200  

              
500.000    

174 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN HƯƠNG SEN Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
              
989  

              
500.000    

175 CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN VŨ GIA Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
           
5.000  

          
1.000.000    

176 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐÔNG QUY Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
12.529  

          
2.505.729    

177 Hợp tác xã thủy sản và dịch vụ môi trường Tiên Lãng Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
13.265  

          
2.653.081    

178 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN TRANG Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
18.701  

          
3.740.274    

179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 
         
19.838  

          
3.967.589    



180 CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO GIA KHÁNH Xã Tự Cường, Huyện Tiên Lãng 
              
581  

              
500.000    

181 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG Xã Tự Cường, Huyện Tiên Lãng 
           
1.948  

              
500.000    

182 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XỬ LÝ NỀN MÓNG MỸ ANH Xã Tự Cường, Huyện Tiên Lãng 
           
4.094  

              
818.716    

183 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHONG HÙNG Xã Tự Cường, Huyện Tiên Lãng 
           
6.678  

          
1.335.674    

184 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG GIA HƯNG Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng 
           
2.307  

              
500.000    

185 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VINH QUANG Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng 
              
501  

              
500.000    

  Tổng cộng   

   

5.617.341  

      

646.103.455    
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